
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

346317-0 Móc treo máy AS001G Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A16 1

346317-0 Móc treo máy BDF440 Cordless Driver Drill 022-2 1

346317-0 Móc treo máy BDF441 Cordless Driver Drill 025-2 1

346317-0 Móc treo máy BDF442 Cordless Driver Drill E01-1 1

346317-0 Móc treo máy BDF444 Cordless Driver Drill A03-1 1

346317-0 Móc treo máy BDF446 Cordless Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy BDF450 Cordless Driver Drill 022-2 1

346317-0 Móc treo máy BDF451 Cordless Driver Drill 025-2 1

346317-0 Móc treo máy BDF452 Cordless Driver Drill E01-1 1

346317-0 Móc treo máy BDF454 Cordless Driver Drill A03-1 1

346317-0 Móc treo máy BDF456 Cordless Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy BDF458 Cordless Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy BFS441 Cordless Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy BFS451 Cordless Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy BHP440 Cordless Hammer Driver Drill 022-2 1

346317-0 Móc treo máy BHP441 Cordless Hammer Driver Drill 025-2 1

346317-0 Móc treo máy BHP444 Cordless Hammer Driver Drill A04-1 1

346317-0 Móc treo máy BHP446 Cordless Hammer Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy BHP448 Cordless Hammer Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy BHP450 Cordless Hammer Driver Drill 022-2 1

346317-0 Móc treo máy BHP451 Cordless Hammer Driver Drill 025-2 1

346317-0 Móc treo máy BHP454 Cordless Hammer Driver Drill A04-1 1

346317-0 Móc treo máy BHP456 Cordless Hammer Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy BHP458 Cordless Hammer Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy BPT350 Cordless Pin Nailer 005-2 1

346317-0 Móc treo máy BPT351 Cordless Pin Nailer 005-1 1

346317-0 Móc treo máy BST110 Cordless Stapler 005-1 1

346317-0 Móc treo máy BST220 Cordless Stapler A03-1 1

346317-0 Móc treo máy BST221 Cordless Stapler A03-1 1

346317-0 Móc treo máy BTD129 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy BTD130F Cordless Impact Driver 005-2 1

346317-0 Móc treo máy BTD132 Cordless Impact Driver A01-1 1

346317-0 Móc treo máy BTD133 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy BTD134 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy BTD136 Cordless Impact Driver A01 1

346317-0 Móc treo máy BTD140 Cordless Impact Driver 005-2 1

346317-0 Móc treo máy BTD141 Cordless Impact Driver 005-1 1

346317-0 Móc treo máy BTD142 Cordless Impact Driver A02-1 1

346317-0 Móc treo máy BTD144 Cordless Impact Driver A02-1 1

346317-0 Móc treo máy BTD146 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy BTD147 Cordless Impact Driver A01 1

346317-0 Móc treo máy BTL060 Cordless Angle Impact Driver 053-1 1

346317-0 Móc treo máy BTL061 Cordless Angle Impact Driver 053 1

346317-0 Móc treo máy BTL062 Cordless Angle Impact Wrench A01-1 1

346317-0 Móc treo máy BTP130 Cordless 4 Mode Impact Driver 026-2 1

346317-0 Móc treo máy BTS130 Cordless Oil-Pulse Driver 050-2 1

346317-0 Móc treo máy BTW152 Cordless Impact Wrench 005-1 1

346317-0 Móc treo máy BTW250 Cordless Impact Wrench 039-1 1

346317-0 Móc treo máy BTW251 Cordless Impact Wrench 039-1 1



346317-0 Móc treo máy BV4500118 Lockbolt/Blind Rivet Installation Tool A02 1

346317-0 Móc treo máy DAS180 Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A11 1

346317-0 Móc treo máy DBN600 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF441 Cordless Driver Drill 025 1

346317-0 Móc treo máy DDF444 Cordless Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy DDF446 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF451 Cordless Driver Drill 025 1

346317-0 Móc treo máy DDF454 Cordless Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy DDF456 Cordless Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF458 Cordless Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy DDF459 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF480 Cordless Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF481 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy DDF482 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF483 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF484 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF486 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy DDF487 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF489 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DDF491 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy DF002G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DF003G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy DFN350 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A03 1

346317-0 Móc treo máy DFR452 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DFR453 Cordless Auto Feed Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy DFR551 Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DFR552 Cordless Auto Feed Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy DFS250 Máy Bắt Vít chạy Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DFS251 Máy Bắt Vít chạy Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DFS451 Cordless Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy DFS452 Cordless Screwdriver A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP441 Cordless Hammer Driver-Drill 025 1

346317-0 Móc treo máy DHP444 Cordless Hammer Driver Drill A04 1

346317-0 Móc treo máy DHP446 Cordless Hammer Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP448 Cordless Hammer Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy DHP451 Cordless Percussion-Driver Drill 025 1

346317-0 Móc treo máy DHP454 Cordless Hammer Driver Drill A04 1



346317-0 Móc treo máy DHP456 Cordless Hammer Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP458 Cordless Hammer Driver Drill A03 1

346317-0 Móc treo máy DHP459 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP480 Cordless Hammer Driver Drill A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP481 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A04 1

346317-0 Móc treo máy DHP482 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP483 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP484 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP486 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A04 1

346317-0 Móc treo máy DHP487 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DHP489 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DJS800 Cordless Cement Shear A02 1

346317-0 Móc treo máy DPT350 Cordless Pin Nailer 005 1

346317-0 Móc treo máy DPT351 Cordless Pin Nailer 005 1

346317-0 Móc treo máy DPT353 Máy Bắn Đinh chạy pin A03 1

346317-0 Móc treo máy DRV150 Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DRV250 Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DST110 Cordless Stapler 005 1

346317-0 Móc treo máy DST121 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A03 1

346317-0 Móc treo máy DST220 Cordless Stapler A03 1

346317-0 Móc treo máy DST221 Cordless Stapler A03 1

346317-0 Móc treo máy DST421 Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A03 1

346317-0 Móc treo máy DTD129 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD134 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD136 Cordless Impact Driver A01 1

346317-0 Móc treo máy DTD137 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD146 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD147 Cordless Impact Driver A01 1

346317-0 Móc treo máy DTD148 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD152 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A01 1

346317-0 Móc treo máy DTD153 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD154 Máy bắt vít chạy pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD155 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD156 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A01 1

346317-0 Móc treo máy DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A01 1

346317-0 Móc treo máy DTD158 Cordless Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD170 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD171 Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD172 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD173 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTD201 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy DTL060 Cordless Angle Impact Driver 053 1

346317-0 Móc treo máy DTL061 Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

053 1



346317-0 Móc treo máy DTL062 Cordless Angle Impact Wrench A01 1

346317-0 Móc treo máy DTL063 Cordless Angle Impact Wrench A01 1

346317-0 Móc treo máy DTP131 Cordless 4 Mode Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTS130 Cordless Oil-impulse Driver 050 1

346317-0 Móc treo máy DTS131 Cordless Oil-Pulse Driver A02 1

346317-0 Móc treo máy DTS141 Máy Bắt Vít Xung Dầu Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW152 Cordless Impact Wrench 005 1

346317-0 Móc treo máy DTW180 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A01 1

346317-0 Móc treo máy DTW181 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A01 1

346317-0 Móc treo máy DTW250 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 1

346317-0 Móc treo máy DTW251 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

039 1

346317-0 Móc treo máy DTW280 Cordless Impact Wrench A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW281 Cordless Impact Wrench A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW284 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW285 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW300 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW300XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy DTW302 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy FN001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A03 1

346317-0 Móc treo máy HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy HP002G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A02 1

346317-0 Móc treo máy HP003G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A03 1

346317-0 Móc treo máy PT001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A03 1

346317-0 Móc treo máy ST001G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy ST002G Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy TD001G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy TD002G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy TD003G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin A02 1

346317-0 Móc treo máy TD004G Akumulátorový rázový uťahovač A02 1

346317-0 Móc treo máy TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

A02 1
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